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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn .Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng về điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua dây dẫn.

B. Hai điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

C. Hai điện cực phài là hai kim loại khác loại.

D. Thiếu một trong các điều kiện về điện cực, tiếp xúc, chất điện li sẽ không xảy ra ăn mòn.

Câu 2. Trong lò luyện gang có phàn ứng sau: 
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. Để tăng hiệu suất phản ứng, có thể sử dụng các biện pháp nào sau đây?

A. Tăng diện tích bề mặt Fe2O3.

B. Tăng lượng khí CO, giảm lượng khí CO2.

C. Giảm áp suất chung của hệ phản ứng.

D. Tăng áp suất chung của hệ phản ứng.

Câu 3. Hydrocarbon X có tên là 2-methylbuta-l,3-diene là một monomer rất quan trọng trong tổng hợp hữu cơ. Phát biểu nào sau đây là đúng về X?

          A. Khi khuấy X với dung dịch thuốc tím (dung dịch KMnO4) ở điều kiện thường, màu của dung dịch không đổi.

          B. X có đồng phân hình học.

C. Trùng hợp X trong điều kiện thích hợp thu được polymer dùng để chế tạo cao su.

D. Khi X tác dụng với HBr tạo ra 2 sản phẩm đồng phân cấu tạo của nhau.

Câu 4. Yếu tố nào sau đây sẽ làm thay đổi giá trị hằng số cân bằng?

A. Thêm một chất mà chất đó không phản ứng với bất kì chất nào trong hệ.

B. Thay đổi nồng độ của chất phản ứng.

C. Thay đổi nhiệt độ của hệ.

D. Thay đổi thể tích của bình phản ứng.

Câu 5. Các acid phổ biến nào sau đây có mặt trong nước mưa gây hiện tượng mưa acid?

A. Sulfuric acid.




B. Hydrochloric acid và sulfuric acid.

C. Hydrochloric acid và nitric acid.

D.  Nitric acid và sulfuric acid.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đun sôi hỗn hợp ethyl bromide với dung dịch KOH/ethanol sẽ thu được sản phẩm chính là ethyl alcohol.

B. Thủy phân benzyl chloride trong dung dịch kiềm đun nóng thu được phenol.

C. Acetylene tác dụng với nước bromie dư thu được 1,1,2,2-tetrabromoacetylene.

D. Khi cho methane phản ứng với chlorine trong điều kiện có chiếu sáng tử ngoại thu được dẫn xuất thế monocloro của methane.
Câu 7. Những kim loại nào sau đây được tách ra khỏi hợp chất của chúng bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ag, Au, Al.




B. Ca, Cu, Au.

C. Ag, Au, Cu.




D.  Ag, Al, Ca.

Câu 8. Một học sinh trộn 30,0 cm3 dung dịch KOH 0,0250M với 30,0 cm3 dung dịch HNO3 0,0250M, thấy nhiệt độ tăng 0,500C. Giả sử không có nhiệt lượng mất ra môi trường xung quanh. Hỗn hợp cuối cùng có nhiệt dung riêng là 4,18 Jcm-3K-1.

Biến thiên enthalpy của phản ứng (tính cho 1mol KOH) là bao nhiêu?

A. -84,0 kJmol-1.



B. -83,6 kJmol-1.

C. 167,2 kJmol-1.



D.  -167,2 kJmol-1.

Câu 9. Sodium hydrogencarbonate hay banking soda (thành phần chính là sodium hydrogencarbonate) có nhiều ứng dụng trong đời sống. Tuy nhiên, chất này không được dùng trong trường hợp nào sau đây? 

A. Làm xốp bánh.

B. Làm chất tạo bọt cho xà phòng.

C. Làm thành phần trong viên sủi vitamin C.

D. Làm thành phần trong thuốc trị chứng dư acid ở dạ dày.

Câu 10. Khi cho từ từ dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa dung dịch copper (II) sulfate loãng. Hiện tượng xảy ra là gì?

A. Màu xanh của dung dịch trong ống nghiệm nhạt dần và chuyển sang màu vàng.

B. Màu xanh của dung dịch trong ống nghiệm biến mất, sau đó màu vàng xuất hiện.

C. Màu vàng của dung dịch trong ống nghiệm nhạt dần, sau đó chuyển sang màu xanh. 

D. Tạo thành dung dịch không màu.

Câu 11. Công thức cấu tạo của monosaccharide X như sau: HOCH2[CH(OH)]4CHO. Tên nào sau đây chắc chắn là đúng với X?

A. 2,3,4,5,6-pentahydroxy hexanal.


B. Fructose.

C. Saccharase.
D. Glucose.

Câu 12. Ion nào sau đây có cấu hình electron giống nguyên tử neon (Ne)?

A. Na+.
 
B. Mg2+.

C. Al3+.

D. Cl-.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Một số ester có mùi thơm của hoa quả chín, an toàn với con người được dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm.

B. Các ester vinyl acetate và methyl methacrylate được sử dụng để tổng hợp polymer làm chất dẻo.

C. Vinyl acetate được tổng hợp từ ethylene và acetic acid, xúc tác Pd khi có mặt oxygen trong không khí.

D. Cellulose triacetate được dùng chế tạo phim ảnh, chế tạo thuốc nổ không khỏi.

	Câu 14. Chlorophyll là phức chất tạo màu xanh cho lá cây, có cấu tạo như hình bên. Số liên kết quanh nguyên tử trung tâm và số phối tử trong chlorophyll lần lượt là

           A. 6 và 6.               B. 4 và 4.

           C. 4 và 1.               D. 6 và 4.


	    [image: image2.jpg]





Câu 15. Sự thay đổi thứ tự liên kết giữa các nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ tạo nên sự đa dạng về chất và tạo nên sự phong phú về tính chất của các chất hữu cơ. Phát biểu nào sau đây là không đúng về chất hữu cơ?

A. Những chất có cấu tạo tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 được gọi là các chất đồng đẳng.

B. Những chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là đồng phân của nhau.

C. Đồng phân cấu tạo gồm đồng phân về mạch carbon, đồng phân về nhóm chức và đồng phân về vị trí nhóm chức.

D. Các chất đồng phân cấu tạo có tính chất tương tự nhau.

Câu 16. Chất X là một hợp chất carbonyl có công thức phân tử C3H6O được dùng nhiều trong mĩ phẩm như tẩy trang, dung môi tốt cho nhựa và một số sợi tổng hợp, dung môi để pha loãng nhựa polyester, được sử dụng trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, và được sử dụng như một trong những thành phần dễ bay hơi của một số loại sơn và vecni. Khi cho X vào nước bromine không có phản ứng hoá học xảy ra. Phát biểu nào sau đây là không đúng về chất X?

A. Chất X có tên là propanone.

B. Chất X tan được trong nước.

C. Chất X có 3 đồng phân cấu tạo mạch hở.

D. Chất X không tạo được kết tủa màu vàng khi cho X vào dung dịch iodine trong NaOH.
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Câu 17. Các ester có nhiều ứng dụng trong đời sống: một số ester có mùi thơm dễ chịu, không độc, được dùng làm hương liệu trong thực phẩm, mĩ phẩm; một số ester có gốc acid không no được dùng để tổng hợp polymer làm chất dẻo, … Phát biểu nào sau đây không đúng về ester?

A. Trong tinh dầu chuối có ester isoamyl acetate.

B. Trong phòng thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm điều chế một lương nhỏ ethyl acetate từ alcohol và carboxylic acid tương ứng như hình bên.

C. Phản ứng ester hóa giữa acohol và carboxylic acid (có xúc tác acid) là phản ứng thuận nghịch.

D. Điều chế ester phenyl acetate bằng phản ứng giữa phenol và acetic acid.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phức chất [CoCl4]2-?

A. Được hình thành từ quá trình cation Co2+ sử dụng các orbital trống để nhận các cặp electron hóa trị riêng từ các nguyên tử Cl.

B. Có nhận dạng hình học là tứ điện hoặc vuông phẳng.

C. Có màu.

D. Có liên kết cho – nhận.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, hãy chọn đúng hoặc sai.
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Câu 1. Hình bên minh họa quá trình tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân.

a. Thanh A là đồng nguyên chất, thanh B là đồng chứa tạp chất.

b. C là dung dịch CuSO4.

c. D là đồng tinh khiết.

d. Thanh B nối vào cực âm của nguồn điện.

Câu 2. Trong thành phần của một loại phèn sắt có muối Fe2(SO4)3 và một loại phèn nhôm có muối Al2(SO4)3. Kí hiệu chung của hai muối sulfate trên là M2(SO4)3. Khi hoàn tan phèn sắt hoặc phèn nhôm vào nước có một số quá trình quan trọng sau:

M2(SO4)3 (aq) → 2M3+ (aq) + 3SO42- (aq)                     (1)

M3+  (aq) + 6H2O (l) → [M(OH2)6]3+ (aq)                     (2)

[M(OH2)6]3+ (aq) + mH2O (l) ( [M(OH)m(OH2)6-m](3-m)+ (aq hoặc s) + mH3O+(aq) (3)

a. Sự thủy phân của M2(SO4)3 được giải thích nhờ kết hợp các quá trình (1), (2), (3).

b. Trong nước, M3+ là một base theo Br[image: image3.png]


nsted – Lowry do tham gia biến đổi ở quá trình (2), (3).
c. Phức chất không tan, sinh ra ở quá trình (3), ứng với m = 2, là tác nhân để kết dính các hạt lơ lửng trong nước bị đục.
d. Sau khi dùng phèn để làm trong nước thì pH của nước sẽ giảm so với ban đầu.
Câu 3. Trong vỏ Trái Đất, sắt và nhôm là hai nguyên tố kim loại có hàm lượng cao hơn so với các nguyên tố kim loại khác.

a. Sắt hoặc nhôm đều được sử dụng với vai trò là kim loại cơ bản trong sản xuất với các hợp kim nặng.

b. Từ quặng bauxite sẽ tách được sắt bằng phương pháp nhiệt luyện, từ quặng hematite sẽ được tách nhôm bằng phương pháp điện phân.

c. Khi tráng một lớp kẽm lên đinh thép sẽ hạn chế được sự ăn mòn sắt trong thép theo phương pháp điện hóa.

d. Nhiệt độ cần để tái chế thép cao hơn nhiệt độ cần tái chế nhôm.

Câu 4. Trong phân tử amine, nguyên tử N liên kết với một hoặc hai hoặc ba gốc hydrocarbon. Nguyên tử N trong phân tử amine có cấu trúc giống nguyên tử N trong phân tử ammonia, do đó amine có nhiều tính chất giống ammonia.

a. Trong phân tử amine thơm có chứa vòng benzene

b. Các amine bậc một tác dụng với dung dịch acid HNO2 ở nhiệt độ thấp (khoảng 5[image: image4.png]


 tạo thành alcohol và giải phóng khí nitrogen.
c. Dung dịch của nhiều amine làm đổi màu quì tím thành xanh.
d. Khi cho dung dịch của amine vào dung dịch chứa ion kim loại như Mg2+, Fe3+, ... tạo được kết tủa hydroxide của kim loại tương ứng.
Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu 1. Trong dung dịch, ion Fe2+ có thể bị oxi hoá bởi ion Ag+ theo cân bằng sau:

 


Fe2+(aq) + Ag (aq)[image: image5.png]


Fe3+(aq) + Ag(s) (*)

Để xác định hằng số cân bằng Kc của cân bằng trên, một học sinh tiến hành các thí nghiệm như sau ở 25°C:

- Đầu tiên, trộn 100,0 mL dung dịch AgNO3 0,20 M vào bình tam giác chứa 100,0 mL dung dịch Fe(NO3)2 0,20 M, lắc nhẹ và để dung dịch phản ứng đạt đến cân bằng trong 1 giờ.

- Tiếp theo, dùng pipette hút 20,0 mL dung dịch sau phản ứng cho vào bình tam giác 250 mL; thêm 5,0 mL dung dịch NaCl 1,0 M vào bình tam giác thấy xuất hiện kết tủa trắng; thêm tiếp 20,0 mL dung dịch H2SO4 1,0 M vào bình tam giác và tiến hành chuẩn độ.

- Chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch KMnO4 0,020M (dung dịch trên burette). Sau 3 lần chuẩn độ, giá trị thể tích đọc được trên burette lần lượt là 16,70 mL; 16,80 mL và 16,90 mL.

- Tính giá trị hằng số cân bằng KC của phản ứng (*) ở 25°C. Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải:
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Phản ứng chuẩn độ:
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Nồng độ các ion Fe2+, Fe3+, Ag+ trong các dung dịch lúc cân bằng:
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Đáp án: 2,27
Câu 2. Một mẫu nước cứng có nồng độ các ion như sau: Ca2+ x M; Mg2+ y M; [image: image12.png]HCOZ



 0,005M; Cl- 0,004M; [image: image13.png]SOZ-



0,001M. Để làm mềm 10L nước này cần dùng tối thiểu bao nhiêu gam sodium carbonate? Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải:
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Khối lượng 
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Đáp án: 5,83
Câu 3. Cho phản ứng N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g). Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (kJ), biết năng lượng liên kết N[image: image16.png]


N, H-H và N–H lần lượt là 945 kJmol-1; 436 kJ mol-1 và 391 kJ mol-1.

Lời giải:

ΔH = 945 + 3.436 - 2.3.391 = -93
Đáp án: -93
Câu 4. Cho các hydrocarbon sau: ethylene, benzene, butane, styrene, vinylacetylene. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

Lời giải:

ethylene, styrene, vinylacetylene.
Đáp án: 3
Câu 5. Các chất glucose (C6H12O6), fructose (C6H12O6), maltose (C12H22O11), tinh bột ((C6H10O5)n), cellulose ((C6H10O5)n) được dùng làm chất độn trong sản xuất thuốc dạng viên nén. Có bao nhiêu chất trong các chất trên thuộc loại monosaccharide?

Lời giải:

glucose (C6H12O6), fructose (C6H12O6)
Đáp án: 2
Câu 6. Ứng với công thức phân tử C4H8O2, có bao nhiêu ester đồng phân cấu tạo?

Lời giải:

 4 ester

Đáp án: 4
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn .Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. Ion X- của nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17. Cấu hình electron của X- là

A. 1s22s22p63s²3p5.
B. 1s22s22p63s²3p6.
C. 1s22s22p63s²3p4.
D. 1s22s22p63s²3p³.

Câu 2. Tách kim loại kẽm bởi carbon được thực hiện trên 900°C theo phản ứng:

 ZnO + C → Zn + CO. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. ZnO đóng vai trò là chất khử trong phản ứng hoá học trên.

B. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ rất cao, tạo ra kẽm ở dạng hơi.

C. O2 được thêm vào để làm giảm nồng độ CO giúp cân bằng dịch chuyển sang chiều thuận.

D. Phương pháp này còn được dùng để tách kim loại Al khỏi hợp chất Al2O3.

Câu 3. Vào mùa hè, trong một số khách sạn hay nhà hàng, người ta thường cho nước đá vào bồn tiểu. 

(a) Nước đá làm giảm nhiệt độ nên làm giảm quá trình phân huỷ urea trong nước tiểu thành NH3.

(b) Nước đá tan chảy thành nước nên làm sạch bồn sau khi đi tiểu.

(c) NH3 tan nhiều trong nước lạnh nên hạn chế bay lên gây mùi khai.

(d) Nước đá có khả năng hút mùi.

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng nhất về mục đích của việc làm trên?

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 4. Các dẫn xuất halogen có nhiều ứng dụng, nhất là vai trò là chất trung gian trong tổng hợp hữu cơ. Phát biểu nào sau đây là không đúng về dẫn xuất halogen?

A. Một số dẫn xuất halogen được dùng để chế tạo hệ thống làm lạnh của thiết bị điều hoà không khí.

B. Vinyl chloride, 2-chlorobuta-1,3-diene, ... được dùng tổng hợp polymer để chế tạo các vật dụng bền vững.

C. Một số dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học, được sử dụng làm thuốc gây mê, chất giảm đau hoặc sát trùng.

D. Việc lạm dụng các dẫn xuất halogen có nguy cơ gây hại cho môi trường. 

Câu 5. Sự phá hủy đá vôi trong các hang động chủ yếu do phản ứng hóa học nào dưới đây?

A. CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l) → Ca(HCO3)2(aq)
B. Ca(HCO3)2(aq) [image: image17.jpg]


 CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l)
C. CaCO3(s)  [image: image18.jpg]


CO2(g) + CaO(s)

D. CaCO3(s) + H2O(l)  → Ca(OH)2(aq) + CO2(g) 

Câu 6. Hóa trị của nguyên tử nitrogen trong phân tử HNO3 là

A. V.


B. III.


C. IV.


D. II.

Câu 7. Polypropylene là polymer được dùng để chế tạo bao bì thực phẩm. Nó được tổng hợp từ propylene bằng phản ứng

A. trùng hợp. 

B. trùng ngưng.
C. thế. 


D. trao đổi.

Câu 8. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng phổ biến của phức chất?

A. Làm chất xúc tác.

B. Làm chất tạo màu trong sản xuất.

C. Xác định hàm lượng một số kim loại trong dung dịch.

D. Sản xuất phân bón.
Câu 9. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: N2(g) + 3F2(g) →  2NF3(g) là -361 kJ. Giá trị năng lượng liên kết N≡N; F-F lần lượt là 941 kJmol-1 và 158 kJ mol-1. Năng lượng liên kết N-F là

A. -592 kJmol-1 
B. 592 kJmol-1

C. -296 kJmol-1
D. 296 kJmol-1
Câu 10. Các tấm tôn (thép mạ kẽm) lợp nhà thường bị gỉ sét nhanh hơn tại các vị trí cố định bằng đinh thép. Nguyên nhân của hiện tượng này là do

A. việc đóng đinh tạo điều kiện cho nước mưa tiếp xúc với các kim loại trong tấm tôn.

B. đinh thép đóng vai trò như anode làm cho việc ăn mòn diễn ra nhanh hơn.

C. do trong đinhh thép có carbon, đóng vai trò như cathode thúc đẩy quá trình ăn mòn.

D. do chất lượng thép của đinh và trong tấm tôn là không đồng nhất.

Câu 11. Giá trị hằng số cân bằng K của phản ứng H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g) là 794 ở 250C. Ở nhiệt độ này, giá trị hằng số cân bằng của phản ứng HI ↔ ½ H2(g) + ½ I2(g) là bao nhiêu?

A. 0,035.

B. 0,0013.

C. 28.


D. 397.

Câu 12. Sắp xếp theo chiều tăng dần độ cứng của một số kim loại kiềm.

A. Cs < Rb < Na < Li.



B. Rb < Cs < K < Li.

C. Li < Na < K < Rb.



D. Cs < Na < K < Li.

Câu 13. Có dung dịch riêng rẽ các chất sau: CH3COOH, CH2=CH-COOH, CH3CHO, CH3CH2OH. Để phân biệt các dung dịch trên cần ít nhất các thuốc thử nào sau đây?

A. Quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3 và nước bromine.

B. Quỳ tím và nước bromine.

C. Dung dịch AgNO3/NH3 và nước bromine

D. Kim loại sodium, dung dịch AgNO3/NH3 và nước bromine.

Câu 14. Một số amine đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử là C4H11N. Phát biểu nào sau đây là không đúng về các amine đồng phân này?

A. Có 4 đồng phân cấu tạo tác dụng với acid HNO2 tạo khí nitrogen.

B. Có 1 đồng phân amine bậc ba.

C. Có 2 đồng phân amine bậc hai.
D. Dung dịch của các đồng phân đều tạo được màu xanh tím với dung dịch Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

Câu 15. Khi bị ốm, mệt mỏi do làm việc quá sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được truyền dịch “đường” để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền trên có tác dụng là

A. glucose.

B. saccharose.

C. amino acid.

D. amine.

Câu 16. Một số ester đơn chức mạch hở, đồng phân cấu tạo của nhau, phân tử có % khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 54,54%; 9,10%, 36,36%. Phát biểu nào sau đây về các ester trên là không đúng?

A. Có 4 ester đồng phân cấu tạo của nhau.

B. Công thức phân tử của các ester này là C2H4O2.

C. Có ít nhất 1 ester tác dụng được với nước bromine.

D. Trong các đồng phân ester trên, có đồng phân X thỏa mãn sơ đồ phản ứng:



X + H2O [image: image19.jpg]


 X1 + Y



Y + O2 [image: image20.jpg]Sy



 X1 + H2O

Câu 17. Trong nước, Fe3+ thường tồn tại ở dạng phức chất aqua (phức chất X) với dạng hình học là bát diện. X đóng vai trò là 1 acid BrØnsted – Lowry khi phản ứng với nước để có thể hình thành Y, là phức chất trung hòa, không tan. Phức Y có công thức hóa học là

A. [Fe(OH)3].




B. [Fe(OH)3(OH2)3].



C. [Fe(OH2)3Cl3].



D. [Fe(OH)3(OH2)2Cl]2-.

Câu 18. Sự thay đổi thứ tự liên kết giữa các nguyên tử C và H trong phân tử các hydrocarbon tạo ra các loại liên kết hydrocarbon khác nhau với những đặc điểm khác biệt. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các alkane phân tử có từ 3 nguyên tử carbon trở lên có đồng phân mạch carbon không phân nhánh và đồng phân mạch carbon có nhánh.

B. Các alkene từ C4H8 trở lên có đồng phân hình học.

C. Các alkyne cũng có thể có đồng phân hình học.

D. Các alkylbenzene đều có đồng phân vị trí mạch nhóm alkyl xung quanh vòng benzene.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, hãy chọn đúng hoặc sai.
[image: image23.png]


Câu 1. Hemoglobin là thành phần cấu tạo nên hồng cầu trong các mạch máu. Mỗi phân tử hemoglobin chứa 4 heme B. Mỗi heme B là phức chất với nguyên tử trung tâm là sắt (iron). Heme B kết hợp với một phân tử oxygen thông qua đường hô hấp để vận chuyển dưỡng khí đến mô. 

Heme B cũng kết hợp được với phân tử carbon monoxide (CO). Khi con người hít thở không khí có nồng độ CO cao (như không khí ở các đám cháy, không khí trong nhà kín có đốt than để sưởi ấm) có thể bị hôn mê, thậm chí tử vong.
a. Dạng hình học của heme B là bát diện.

b. Mỗi phân tử hemoglobin có khả năng kết hợp tối đa với 2 phân tử O2.

c. Liên kết giữa heme B với O2 bền hơn liên kết giữa heme B với CO.

d. Heme B là phức chất có màu.

Câu 2. Cho 1 pin Galvani Zn-Ag, sức điện động của pin này là 1,56 V.

a. Dòng điện trong dây dẫn gây ra bởi sự chuyển động có hướng của các electron.

b. Dòng điện trong dung dịch gây bởi sự chuyển động có hướng của các ion dương và âm.

c. Thế điện cực chuẩn của Zn2+/Zn là 0,76 V và của Ag+/Ag là 0,90V.

d. Dòng electron trong pin sinh ra từ điện cực Ag.

Câu 3. Các loại hydrocarbon khác nhau có tính chất và ứng dụng khác nhau; dựa vào đó, con người có thể điều chỉnh, lựa chọn để tạo ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu.

a. Cracking các alkane mạch dài thu được các hydrocarbon mạch ngắn hơn, có nhiều ứng dụng hơn.
b.  Alkane và alkylbenzene có điểm giống nhau là có thể tham gia phản ứng thế.

c. Trùng hợp alkene thu được polymer có thể được dùng làm chất dẻo.

d. Các alkyne tác dụng được với AgNO3 trong dung dịch ammonia sinh ra kết tủa.

Câu 4.

a. Các alcohol có khả năng tạo liên kết hydrogen với nước, do đó có khả năng hòa tan tốt trong nước.

b. Các alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là CnH2n+2O, n ≥1.

c. Các alkyl halide R-X trong phân tử có từ 2 nguyên tử carbon trở lên có thể bị tách HX tạo thành alkene tương ứng.

d. Oxi hóa không hoàn toàn alcohol bậc hai thu được aldehyde.

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế lượng nhỏ H2 và O2 bằng phương pháp điện phân nước. Một dòng điện 1,04 A đi qua dung dịch sulfuric acid loãng trong 6,00 phút trong một thiết bị điện phân. Tổng số mol H2 và O2 thu được là (n.10-3). Giá trị của n là bao nhiêu? 





Cho biết số mol electron đi qua hệ tính theo công thức n(e) = [image: image21.png]


 với I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (giây), F = 96 500 (C mol-) là số Faraday.


Lời giải:

Sử dụng công thức tính số mol electron


n(e) = It/F = (1,04.6.60)/96500 = 0,00388 (mol)

Có thể coi H2 tạo thành theo quá trình 2H+ + 2e → H2 ở cực âm

O2 tạo thành từ quá trình 2O2- - 4e → O2 ở cực dương.

Vậy, tổng số mol H2 và O2 thu được là


0,5. n(e) + 0,25. n(e) = 0,0291.10-3 (mol)

Vậy n = 2,91

Đáp án: 2,91
Câu 2. Chuẩn độ hàm lượng ion Fe2+ trong môi trường acid (chứa trong bình tam giác) bằng dung dịch KMnO4 đã biết nồng độ (chứa trên burette). Trong quá trình chuẩn độ, nếu dung dịch trên burette được thêm vào bình tam giác quá nhanh thì trong bình sẽ xuất hiện kết tủa nâu MnO2 theo phương trình hoá học dưới đây, dẫn đến sai lệch kết quả chuẩn độ:

               MnO4-(aq) + H+(aq) + Fe2+(aq) → MnO2(s) + Fe3+(aq) + H2O(l) 

Giả sử một học sinh thao tác sai, làm 60% lượng MnO4- chuẩn độ chuyển thành MnO2 (phần còn lại vẫn phản ứng tạo Mn2+), tổng lượng Fe2+ bị oxi hoá là 2,2 mmol. Thể tích dung dịch KMnO4 0,020 M đã dùng tăng bao nhiêu mL so với khi chuẩn độ với thao tác phù hợp? 




Lời giải: 

 Khi chuẩn độ đúng

                     MnO4- (aq) + 8H+(aq) + 5Fe2+(aq) → Mn2+(aq) + 5Fe3+(aq) + 4H2O(l)

                      V(KMnO4)(1) = 2,2/(5.0,02) =22 mL

  Khi chuẩn độ sai:

                     MnO4-(aq) + 4H+(aq) + 3Fe2+(aq) → MnO2(s) + 3Fe3+(aq) + 2H2O(l)

                       0,6x                    
 1,8x

                    MnO4-(aq) + 8H+(aq) + 5Fe2+(aq) → Mn2+(aq) + 5Fe3+(aq) + 4H2O(l)

                   0,4x                                  2,0x

               Số mol Fe2+ phản ứng: 3,8x = 2,2 => x = 0,579 (mmol)

              V(KMnO4)(2):0,579:0.02 =28,95 (mL)         => Vtăng = 28,95 – 22 = 6,95 (mL)             
Đáp án: 6,95 
Câu 3. Một oleum có công thức H2SO4.nSO3. Hoà tan 7,38 g oleum vào nước thành 1,0 L dung dịch sulfuric acid. Sau đó, rút 10,0 mL dung dịch acid cho vào bình tam giác, thêm vài giọt dung dịch phenolphathalein. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 0,10 M chứa trên burette vào bình tam giác đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt, đọc thể tích NaOH đã dùng trên burette. Lặp lại thí nghiệm 3 lần, các giá trị thể tích NaOH đọc được lần lượt là 17,9 mL; 18,0 mL; 18,10 mL. Giá trị của n là bao nhiêu? 


Lời giải:

                H2SO4 .nSO3(l) + nH2O(l) →  (n+1)H2SO4(aq)

                          x                                         (n+1)x                 (mol)

                  Số mol H2SO4 trong dung dịch sau pha loãng là:


                            (17,9 +18,0 + 18,1).0,1:(3.2.10,0) = 0,09 mol

                                       => 0,09 = (n+1).7,38:(98+80n) => n = 8

Đáp án: 8

Câu 4. Cho các chất: ethyl methyl ketone, acetic aldehyde, acetone, propanal. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch iodine trong NaOH tạo được kết tủa màu vàng? 

Lời giải: 

Các chất dạng CH3C=O :
ethyl methyl ketone, acetic aldehyde, acetone

Đáp án: 3




Câu 5. Một số amine no, đơn chức, mạch hở, trong phân tử có phần trăm khối lượng nitrogen bằng 23,73%. Có bao nhiêu chất là đồng phân tác dụng được với dung dịch acid HNO2 ở nhiệt độ thích hợp sinh ra alcohol và khí nitrogen? 

Lời giải: 

Các amine bậc một: CH3CH2CH2NH2 và (CH3)2CHNH2
Đáp án: 2




Câu 6. Số hiệu nguyên tử của manganese là 25. Số electron hoá trị của manganese là bao nhiêu? 
Đs: 7

 Lời giải: 

Mn: [Ar] 3d54s2
Đáp án: 7
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